
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

Sở GD&ĐT Trà Vinh 

 

Khóa thi: 28/6/2023 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

THPT NĂM 2023 

 

Trung Tâm GDNN-GDTX thị xã Duyên Hải 

 

TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084205003808 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI QUỐC ĐẠT Nam 11/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.18  

2 084205006943 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NHẬT HÀO Nam 28/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.90  

3 084205002701 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG VĂN HẬU Nam 20/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.27  

4 084205003748 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM CHÁNH HƯNG Nam 23/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.22  

5 084205003049 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN CHÍ LINH Nam 20/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.11  

6 087204019217 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG PHƯỚC LINH Nam 10/07/2004 ĐỒNG THÁP Kinh 7.47  

7 084305003232 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN Nữ 19/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.90  

8 084205003194 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM TRUNG PHONG Nam 05/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6  

9 084305003235 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÚY PHƯƠNG Nữ 22/04/2005 TRÀ VINH Kinh 5.82  

10 084205008920 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh 
HÀ LÂM NGUYÊN 

PHƯƠNG Nam 06/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.20  

11 084204000595 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NHẬT TÂN Nam 01/06/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.80  

12 095204001425 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG VĂN THẢO Nam 13/08/2004 BẠC LIÊU Kinh 7.09  

 

Danh sách gồm: 12 thí sinh 

 


